CÂU HỎI ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 

Câu 1: Từ thế kỉ XVI – XVIII, nền kinh tế nước nhà có những nét gì nỗi bật? Kể tên các đô thị nổi tiếng của nước ta trong giai đoạn đó?
	Đáp án: 
1. Nông nghiệp. 
a. Đàng Ngoài: 
- Chính quyền ít quan tâm đến thuỷ lợi và tổ chức khai hoang.
- Ruộng đất công bị thu hẹp. Ruộng đất tư tăng lên.
 => Nông Nghiệp giảm sút, đời sống Nông dân đói khổ, phiêu tán.
b. Đàng Trong: 
Khuyến khích khai hoang. Năm1698: đặt phủ Gia Định. Ruộng đất tăng lên nhiều. => Nông nghiệp phát triển, đời sống nông dân ổn định.
2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán. 
a. Thủ công nghiệp:  Nhiều làng thủ công nổi tiếng như Gốm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội)…Các làng làm đường mía ở Quảng Nam.
b. Thương nghiệp: 
 - Xuất hiện nhiều chợ, phố xá, các đô thị. Ở Đàng Ngoài có Thăng Long, Phố Hiến, ở Đàng Trong có Thanh Hà, Hội An, Gia Định...
-Trong thế kỉ XVII ngoại thương phát triển. 
- Nửa sau thế kỉ XVIII thì hạn chế.
* Các đô thị tiêu biểu của nước ta trong giai đoạn này là: 
- Đàng Ngoài: Thăng Long, Phố Hiến:  
- Đàng Trong: Thanh Hà, Hội An, Gia Định...

Câu 2: Từ thế kỉ XVI – XVIII, nền văn hóa nước nhà có những nét gì thay đổi? 
 Đáp án: 
1. Tôn giáo 
-Nho giáo: vẫn được đề cao. Phật giáo, đạo giáo phục hồi và phát triển. 
- Các hình thức sinh hoạt dân gian vẫn được duy trì và phát triển.
- Đạo Thiên Chúa xuất hiện cuối thế kỷ XVI. 
2. Sự ra đời chữ Quốc Ngữ
- Thế kỷ XVII một số giáo sĩ phương Tây dùng chữ cái La Tinh ghi âm tiếng Việt. 
- Đây là thứ chữ viết tiện lợi khoa học, dễ phổ biến. 
3/. Văn học, nghệ thuật dân gian
a. Văn học
- Văn học chữ Hán vẫn chiếm ưu thế, VH chữ nôm phát triển phát triển mạnh.
- Nội dung:  Viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công xã hội…
-Tiêu biểu Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ.
-Văn học DG phát triển với nhiều thể loại phong phú: truyện nôm, truyện tiếu lâm, thơ lục bát. 
b. Nghệ thuật dân gian 
- Nghệ thuật điêu khắc: điêu khắc gỗ, phật bà quan âm. 
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